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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “ hướng dẫn đào tạo theo học chế tín chỉ”

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI BÌNH
 Căn cứ Điều lệ trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư 14/2009/QĐ - BGD ĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và  Đào tạo; 

 Căn cứ Qui chế đào tạo Đại học và Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/ QĐ – BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;


Xét đề nghị của Trưởng phòng đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành các hướng dẫn chuyển đổi đào tạo sang học chế tín chỉ:

- Chuyển đổi khung chương trình và chương trình chi tiết phù hợp với phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ;
- Chuyển đổi phương pháp dạy học phù hợp với phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ;
- Xây dựng đề cương chi tiết học phần phù hợp với phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ;

- Xây dựng hình thức kiểm tra đánh giá phù hợp với phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ;

             


  (có văn bản kèm theo)

Điều 2: Các hướng dẫn này được thực hiện bắt đầu từ năm học 2013-2014.
Điều 3: Trưởng các khoa, phòng và các bộ môn trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

	Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;
- Như điều 3;
- Đăng website;
- Lưu (văn thư, đào tạo).
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Phạm Quang Hoà


	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ NỘI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc


HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 
VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ
(Ban hành kèm theo quyết định số: 411/QĐ-CĐSPHN ngày 07 tháng10 năm 2010)
1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM THUẬT NGỮ
1.1. Tín chỉ
Tín chỉ là đại lượng đo khối lượng lao động học tập trung bình của người học, tức là toàn bộ thời gian mà một người học bình thường phải sử dụng để học một môn học bao gồm: thời gian học tập trên lớp, thời gian học tập trong phòng thí nghiệm, thực tập hoặc làm các phần việc khác đã được qui định ở đề cương môn học và thời gian dành cho việc tự học ngoài lớp như đọc sách, nghiên cứu giải quyết vấn đề hoặc chuẩn bị bài….Tín chỉ còn được hiểu là khối lượng kiến thức và kĩ năng theo yêu cầu của môn học mà người học cần phải tích luỹ được trong một khoảng thời gian nhất định.
1.2 . Một tín chỉ

Một tín chỉ là một trong các giá trị sau đây:

· Một giờ học lí thuyết trên lớp với hai giờ chuẩn bị bài trong 1 tuần kéo dài trong một học kì 15 tuần (15 tiết lí thuyết và 30 tiết chuẩn bị ở nhà/học kỳ);
· Hai giờ thực hành, thực tập (gọi tắt là thực hành) ở studio hay trong phòng thí nghiệm với một giờ chuẩn bị bài trong 1 tuần kéo dài trong một học kì 15 tuần (tương đương 30 tiết thực hành và 15 tiết chuẩn bị bài ở nhà/học kì);

1.3. Giờ tín chỉ

· Một giờ tín chỉ là 50 phút. Môn học có số tín chỉ là một số nguyên.

· Giờ tín chỉ là một trong các giá trị sau đây:

+ Một giờ trên lớp và hai giờ chuẩn bị bài/ tuần

+ Hai giờ thực hành và 1 giờ chuẩn bị bài/ tuần

Tuỳ theo tính chất đặc thù của mục tiêu và nội dung môn học, hình thức tổ chức dạy học, giờ tín chỉ có thể thay đổi, trong đó giờ học lí thuyết hoặc các giờ thực hành, thảo luận… được bố trí vào thời khoá biểu.
1.4. Hình thức tổ chức giờ tín chỉ

Hình thức tổ chức giờ tín chỉ là cách thức tổ chức thực hiện các hoạt động của giảng viên và sinh viên ứng với các tổ chức chương trình môn học/ bài học trong đó coi trọng khâu dạy học năng lực nghiên cứu, thực tập, thực hành, thực tế nhằm tích luỹ đủ khối lượng kiến thức theo yêu cầu của phương thức đào tạo theo tín chỉ. 
Có các hình thức tổ chức giờ tín chỉ như sau:

· Dạy, học trên lớp: thường là dạy, học giờ lí thuyết gồm nghe, thuyết trình, ghi bài giảng, làm và chữa bài tập, thảo luận và các hoạt động khác do giảng viên yêu cầu.

· Dạy, học trong phòng thí nghiệm, studio, hiện trường…. làm thí nghiệm, thực hành, thực tập, điền dã (gọi chung là dạy, học thực hành, thực tập);
· Ngoài lớp, ngoài phòng thí nghiệm: tự học, tự nghiên cứu các hoạt động theo nhóm để hỗ trợ thảo luận thực hành, thực tập….
2. CHUYỂN ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
2. 1. Các nguyên tắc chuyển đổi khung chương trình và chương tình chi tiết
· Dùng đơn vị đo lường là tín chỉ để chuyển đổi chương trình đào tạo hiện hành với phương thức đào tạo theo tín chỉ. Số tín chỉ cho một môn học là 2, tối đa là 5;

· Tổng số tín chỉ sinh viên phải tích luỹ để hoàn thành một chương trình đào tạo và đuợc cấp bằng cử nhân cao đẳng là 100 ( chưa tính môn học giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng);
· Đảm bảo mục tiêu, nội dung và kế hoạch đào tạo, khối lượng kiến thức, kĩ năng mà chương trình đào tạo hiện hành yêu cầu đạt được đối với mỗi khối kiến thức, mỗi môn học ( theo mẫu chương trình chi tiết);
· Đảm bảo cơ cấu các khối kiến thức trong mỗi chương trình đào tạo: 
+  Khối kiến thức đại cương (21 tín chỉ)

Lý luận chính trị: 10 tín chỉ

Ngoại ngữ: 7 tín chỉ
Tự chọn (2 trong 4 học phần): 4 tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên nghiệp: 69 tín chỉ 

Khối kiến thức cơ bản: … tín chỉ

Khối kiến thức cơ sở ngành: … tín chỉ

Khối kiến thức chuyên ngành (đề nghị xây dựng thêm 02 học phần tự chọn): … tín chỉ

Khối kiến thức nghiệp vụ: 14 tín chỉ

+ Thực tập, khóa luận, học phần bổ sung: 10 tín chỉ

Thực tập: 5 tín chỉ

Khóa luận: 5 tín chỉ

Học phần bổ sung (dành cho những SV không làm khóa luận): 5 tín chỉ

· Cấu trúc mỗi môn học theo hướng giảm thời lượng giảm lí thuyết, tăng thời lượng thảo luận, thực hành, thực nghiệm, thực tập và bổ sung thời lượng tự học, tự nghiên cứu được kiểm tra đánh giá và tích luỹ vào kết quả cuối cùng của môn học.
2.2. Các bước thực hiện chuyển đổi chương trình đào tạo
Bước 1: Thành lập ban chỉ đạo chuyển đổi chương trình đào tạo, chương tình chi tiết hiện hành phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ và tổ chức tập huấn cho BCN khoa và các tổ trưởng chuyên môn;

Bước 2: Ban chủ nhiệm khoa và các tổ trưởng chuyên môn điều chỉnh thời lượng các môn học để đảm bảo tổng số tín chỉ của một chương trình đào tạo nằm trong giới hạn các qui định tại mục 2.1 và thực hiện chuyển đổi số lượng đơn vị học trình của từng môn học thành số lượng tín chỉ theo tỉ lệ như sau:

· Giá trị lí thuyết, bài tập trên lớp : 1,5 đơn vị học trình tương đương 1 tín chỉ;
· Giá trị thực hành: 1 học trình thực hành tương đương 1 tín chỉ thực hành;

· Khoá luận tốt nghiệp: 1,5 đơn vị học trình tương đương 1 tín chỉ;

· Bổ sung thời lượng tự học, tự nghiên cứu theo tỷ trọng trong cấu trúc tín chỉ.
Bước 3: Các tổ trưởng chuyên môn làm tròn số lượng tín chỉ của từng môn học thành các số nguyên theo các cách sau:

· Nếu số lượng tín chỉ của môn học không là số nguyên thì tuỳ thuộc vào nội dung và vai trò của môn học trong chương trình đào tạo có thể tăng hoặc giảm thời lượng của môn học đó để đạt được số lượng tín chỉ nguyên hoặc có thể loại bỏ môn học đó;
· Ghép một số môn học có số lượng tín chỉ không nguyên và có nội dung gần với nhau thành môn học mới có số lượng tín chỉ nguyên;

Bước 4: Ban chủ nhiệm khoa tổ chức thẩm định khung chương trình đào tạo và chương trình chi tiết cho các bộ môn mà khoa mình quản lí;
Bước 5:  Phòng đào tạo tổ chức hội thảo về chương trình đào tạo đã chuyển đổi, có sự tham gia của các giảng viên, các chuyên gia, các cán bộ quản lí liên quan đến chương tình đào tạo. Sau  thẩm định, phòng đào tạo xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo đã chuyển đổi;
3. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN.
	TT
	Nội dung thực hiện
	Thời hạn
hoàn thành
	Chủ  trì

	1
	Xây dựng, ban hành hướng dẫn chuyển đổi khung chương trình và chương trình chi tiết phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ (dự thảo)
	11/2009
	Phòng đào tạo

	2
	Phổ biến chuyển đổi khung chương trình và chương trình chi tiết  phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ
	1/2010
	Phòng đào tạo

	3
	Thẩm dịnh khung chương trình dào tạo theo học chế tín chỉ
	6/2010(thí điểm)

11/2011 (ban còn lại)
	Các khoa và tổ CM

	4
	Thẩm định chương trình chi tiết theo học chế tín chỉ cấp khoa
	11/2010
	Các khoa và tổ CM

	5
	Hội thảo thẩm định khung chương trình và chương trình chi tiết
	12/2010
	Phòng đào tạo

	7
	Ban hành hướng dẫn thực hiện đào tạo theo khung chương trình và chương trình đào tạo đã chuyển đổi
	7/2010
	Phòng đào tạo


Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị đào tạo kịp thời báo cáo về Nhà trường (qua phòng đào tạo) để nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung các nội dung hướng dẫn. 

	
	HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)
 


       Nguyễn Văn Tuấn


Mẫu khung chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ

	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CĐSP HÀ NỘI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ
Tên chương trình:

Trình độ đào tạo:

Ngành đào tạo:

Loại hình đào tạo: Chính quy

I. Khung chương trình đào tạo 
1. Khối kiến thức đại cương (21 tín chỉ)

1.1. Lý luận chính trị: 10 tín chỉ

1.2. Ngoại ngữ: 7 tín chỉ

1.3. Tự chọn (2 trong 4 học phần): 4 tín chỉ

2. Khối kiến thức chuyên nghiệp: 69 tín chỉ 

2.1. Khối kiến thức cơ bản: … tín chỉ

2.2. Khối kiến thức cơ sở ngành: … tín chỉ

2.3. Khối kiến thức chuyên ngành (đề nghị xây dựng thêm 02 học phần tự chọn): … tín chỉ

2.4. Khối kiến thức nghiệp vụ: 14 tín chỉ

3. Thực tập, khóa luận, học phần bổ sung: 10 tín chỉ

3.1. Thực tập: 5 tín chỉ

3.2. Khóa luận: 5 tín chỉ

3.3. Học phần bổ sung (dành cho những SV không làm khhóa luận): 5 tín chỉ
	TT
	Môn học
	Mã số
	Số tín chỉ
	Loại giờ tín chỉ
	Môn học tiên quyết (số TT của môn học)
	Học kỳ

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Xemina, thảo luận
	Thực hành thí nghiệm, thực tập, thực tế
	Tự học, tự nghiên cứu
	
	

	I.
	Khối kiến thức đại cương
	
	21
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Những nguyên lý của CN Mác Lênin 1
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Những nguyên lý của CN Mác Lênin 2
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đường lối CM của ĐCSVN
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Ngoại ngữ 1
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Ngoại ngữ 2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Ngoại ngữ 3
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phần tự chọn (chọn 2 trong 4 học phần sau)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Tiếng Việt thực hành
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Tin học cơ sở
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Hà Nội học
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Dân số - Môi trường – AIDS
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Khối kiến thức chuyên nghiệp
	
	69
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kiến thức cơ bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kiến thức cơ sở ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kiến thức chuyên ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	… (đề nghị XD thêm 02 học phần tự chọn)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kiến thức nghiệp vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tâm lý học đại học đại cương
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	Giáo dục học đại cương
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hoạt động dạy học và giáo dục ở trường THCS
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	Rèn luyện NVSP thường xuyên và công tác Đội
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Thực tập,  khóa luận, học phần bổ sung
	
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực tập 1
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực tập 2
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khóa luận
	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Học phần bổ sung (dành cho những SV không làm khóa luận)

-

-
	
	5
	
	
	
	
	
	
	


Lưu ý: 
- CTĐT của mỗi ngành chỉ gồm 100 tín chỉ (không bao gồm 2 tín chỉ GDTC và 135 tiết GDQP).

- Mã số môn học sẽ do phòng Đào tạo xây dựng.

- Đề nghị xây dựng 02 học phần bổ sung dành cho SV không làm khóa luận tốt nghiệp.
II. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các học phần

III. Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình

	Hà Nội, ngày   tháng   năm 2010

	Tr​ưởng bộ môn

	Trưởng khoa
	Tác giả

	
	
	


Mẫu  chương trình đào tạo chi tiết  theo học chế tín chỉ

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
	Tên môn học:
	

	Số tín chỉ
	 

	
	

	Trình độ:
	

	Dùng cho sinh viên năm thứ ……. hệ CĐSP ngành ……… tại học kỳ ….

	Phân phối thời gian:
	

	
	- Lý thuyết: 

- Bài tập:

- Xemina thảo luận:

- Thực hành thí nghiệm, thực tập, thực tế:

- Tự học, tự nghiên cứu:

	Điều kiện tiên quyết:
	

	
	

	Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
	

	

	Nhiệm vụ của người học:
	

	- Dự lớp: Dự đủ các tiết học theo kế hoạch

- Bài tập: Thực hiện các bài tập và báo cáo thu hoạch do giáo viên yêu cầu

- Làm đủ các bài kiểm tra và thi học phần

	Tài liệu học tập:
	

	Giáo trình bắt buộc: 

Giáo trình tham khảo: 

	Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
	

	- Dự lớp: đủ số tiết lý thuyết theo quy định

- Làm đủ các bài tập và báo cáo thu hoạch theo yêu cầu của giáo viên

- Làm đủ các bài kiểm tra và thi học phần đạt yêu cầu

	Thang điểm:
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	Mục tiêu môn học:
	

	Sau khi học xong học phần ……………………, người sinh viên phải đạt được các năng lực sau đây:

1.Về kiến thức

2. Về kỹ năng

3. Thái độ



	Nội dung chi tiết của học phần:
	


	Nội dung
	Số tiết

	1……

2…..

……..


	


	Hà Nội, ngày   tháng   năm 2010

	Tr​ưởng bộ môn

	Trưởng khoa
	Tác giả

	
	
	


	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ NỘI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc


HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÙ HỢP VỚI  PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ  TÍN CHỈ

(Ban hành kèm theo quyết định số: 411/QĐ-CĐSPHN ngày 7 tháng   năm 2010)
1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.1. Một số khái niệm và  thuật ngữ
1.1.1. Phương pháp dạy học
Phương pháp dạy học (PPDH) là hệ thống những cách thức hoạt động (bao gồm các hành động và thao tác) của giảng viên và sinh viên nhằm thực hiện tốt mục đích và nhiệm vụ dạy học xác định.

PPDH bao gồm phương pháp giảng dạy (gọi tắt là phương pháp dạy) và phương pháp học tập (gọi tắt là phương pháp học).

- Phương pháp dạy: Là phương pháp tổ chức hoạt  động nhận thức cho người học, phương pháp điều khiển các hoạt động trí tuệ và thực hành như dạy tự học (self-study based), dạy học kiểu tìm hiểu (enquiry based), dạy học giải quyết vấn đề (problem solving based), phương pháp giáo dục ý thức và thái độ đúng đắn cho sinh viên.

- Phương pháp học: là phương pháp tự điều khiển hoạt động nhận thức và rèn luyện khả năng thu thập thông tin để  hình thành hệ thống tri thức và kỹ năng thực hành, hình thành nhân cách của người học và thành đạt mục tiêu học tập.

Hai phương pháp này không tồn tại độc lập, tách rời nhau mà liên quan và phụ thuộc nhau, vừa là mục đích vừa là nguyên nhân tồn tại của nhau.

1.1.2. Đổi mới PPDH
Đổi mới PPDH được hiểu là đổi mới nội dung, giáo trình, cách tiến hành các phương pháp dạy và phương pháp học, đổi mới các phương tiện và hình thức triển khai phương pháp trên cơ sở khai thác triệt để ưu điểm của các phương pháp truyền thống và vận dụng linh hoạt một số phương pháp dạy – học tiên tiến nhằm nâng cao tính chủ  động, sáng tạo, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, phát huy tối đa tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học, nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu, nâng cao các kỹ  năng cần thiết về nghề nghiệp, kỹ năng làm việc với  người khác, kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin, kỹ  năng trình bày, thuyết phục, kỹ  năng tự phát triển.

1.1.3. Giờ tín chỉ

1.1.3.1.  Giờ lý thuyết

- Xác định mục tiêu cần đạt cho mỗi bài học

- Chuẩn bị câu hỏi, bài tập, bài kiểm tra, các tiêu chí đánh giá

- Xác định nội dung tự học, cách học cho SV.

- Xây dựng, thu thập tài liệu, hướng dẫn sử dụng tài liệu

- Xây dựng kịch bản cho giờ lên lớp

+ Dạy tri thức mới: không quá 50%

+ Hướng dẫn tự học: không dưới 10%

+Tương tác (thu thông tin ngược): không dưới 30%

+ Kiểm chứng  không quá 10%

1.1.3.2. Giờ thảo luận

- Lựa chọn và giao nội dung, tài liệu tham khảo cho từng nhóm  hoặc từng sinh viên

- Soạn kịch bản cho từng buổi thảo luận

- Tham dự, hướng dẫn, tổng kết.

- Đánh giá

1.1.3.4. Giờ hoạt động theo nhóm

- Lựa chọn và giao nội dung tài liệu tham khảo cho từng nhóm sinh viên

- Soạn và giao mẫu báo cáo và thời gian nộp báo cáo và nhận phản hồi cho sinh viên

- Đánh giá kết quả cho từng nhóm sinh viên.

1.1.3.5. Giờ thực hành

- Chuẩn bị kịch bản cho từng bài

- Xây dựng và giao cho sinh viên nội dung chuẩn bị

- Chuẩn bị các điều kiện thực hành

- Hướng dẫn sinh viên

- Theo dõi, đánh giá.

1.1.3.6. Tự học và tự nghiên cứu

- Xác định và giao nội dung tự học cho sinh viên

- Xác định tiêu chí và thời gian nộp báo cáo

- Cung cấp giới thiệu tài liệu cho sinh viên

- Tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp xúc giáo viên giảng dạy để được trao đổi và thắc mắc.

- Đánh giá kết quả.

1.2. Mục tiêu, ý nghĩa của việc sử dụng PPDH phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ
- Nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu, phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng thực hành, nâng cao kỹ  năng làm việc với người khác, kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin, kỹ  năng trình bày, thảo uận cho sinh viên.

- Tăng cường vai trò tổ chức, hướng dẫn, định hướng, điều khiển của sinh viên đối với hoạt động học, hoạt động tư duy sáng tạo và  rèn luyện kỹ năng của sinh viên;

- Thúc đẩy và tăng cường mối liên kết giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học; nâng cao chất lượng đào tạo nói chung, dạy học nói riêng;

- Thúc đẩy việc triển khai phương thức đào tạo theo tín chỉ.

2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIỜ TÍN CHỈ
2.1. Giờ lý thuyết
2.1.1. Nhiệm vụ của giảng viên
a. Xây dựng đề cương môn học (syllabus) theo đúng hướng dẫn;

b. Xác định những mục tiêu cụ thể cần đạt được sau mỗi bài học; mục tiêu nhận thức thuộc kiến thức, kỹ năng về môn học, rèn luyện các kỹ năng nhận thức cơ bản (nghe, nói, đọc, viết…) những mục tiêu này đã được thiết kế trong đề cương môn học và được cụ thể hoá vào quy trình kiểm tra – đánh giá đối với bài học.

c. Chuẩn bị các câu hỏi để hỏi sinh viên ở trên lớp, các bài tập, bài kiểm tra trên lớp và các tiêu chí đánh giá:

d. Xác định các nội dung tự học và cách học cho sinh viên để hoàn thành khối lượng kiến thức theo yêu cầu của phương thức đào tạo theo tín chỉ, các vấn đề, các câu hỏi, bài tập, các loại tài liệu phải đọc, phải tìm kiếm bổ sung để sinh viên chuẩn bị cho thảo luận trên lớp;

e. Xây dựng, thu thập, phân loại, hướng dẫn sử dụng các học liệu/tài liệu phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên;

f. Xây dựng kịch bản cho một giờ lên lớp bao gồm:

- Xác định thời gian, chủ đề, nội dung, yêu cầu cho giờ lên lớp lý thuyết;

- Cụ thể hoá phần nội dung giảng viên trình bày (phần trợ giảng, nếu có).

- Giới thiệu mục tiêu của bài học và các yêu cầu cần thực hiện;

- Trình bày cấu trúc nội dung và logic các đơn vị  kiến thức của bài giảng;

- Nội dung, vấn đề để sinh viên trình bày và  thảo luận trên lớp;

- Nội dung, vấn đề sinh viên cần giải quyết khi làm việc theo nhóm.

g. Hướng dẫn cách học cho sinh viên để hoàn thành khối lượng kiến thức bài học theo yêu cầu tín chỉ; các vấn đề, các câu hỏi, bài tập, yêu cầu của giảng viên đối với các vấn đề đó.

h. Hướng dẫn, đánh giá sinh viên thảo luận, làm bài tập trên lớp (nếu có).

2.1.2. Nhiệm vụ của sinh viên
a. Lập kế hoạch chi tiết để thực hiện tất cả  các nhiệm vụ đối với từng giờ học mà  giảng viên giao: tìm, đọc, ghi chép những tài liệu liên quan, hoàn thành bài tập, chuẩn bị bài trình bày tại các buổi thảo luận, chuẩn bị các nội dung làm việc theo nhóm, các vấn đề cần hỏi để trao đổi với giảng viên, ôn bài, đọc bài mới…

b. Thực hiện thật tốt kế hoạch chi tiết nói trên  để tích luỹ được kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu từng bài học;

c. Trước khi đến lớp: xem xét lại việc hoàn thành kế  hoạch học tập của mình để chắc chắn đã hoàn thành “khối lượng kiến thức” mà giảng viên  đã yêu cầu hoặc các vấn đề cần trao đổi nhằm giải đáp những khúc mắc, chưa rõ;

d. Ghi chép trên lớp cho được các mục sau:

- Mục tiêu của bài học và cấu trúc của nội dung bài học;

- Những kiến thức cốt lõi của bài học định hướng tư duy và cho việc lập kế hoạch hoàn thành “khối lượng kiến thức” theo yêu cầu;

- Các hướng dẫn của giảng viên cho sinh viên tự học (ví dụ học liệu nào, ở đâu, địa chỉ  cụ thể của các kiến thức cần tìm, cách xử  lý các kiến thức đó để hoàn thành mục tiêu bài học).

2.2. Giờ thảo luận
2.2.1. Nhiệm vụ của giảng viên
a. Lựa chọn và giao các nội dung, các vấn đề, yêu cầu, tài liệu tham khảo để từng  nhóm hoặc từng sinh viên chuẩn bị và trình bài tại từng buổi thảo luận. Chỉ rõ các địa chỉ thông tin để sinh viên có thể tìm được và hoàn thành nhiệm vụ được giao;

b. Soạn thảo bản về các vấn đề cần thảo luận cho từng buổi thảo luận;

c. Tham dự, hướng dẫn, đạo diễn, nhận xét và tổng kết thảo luận. Giảng viên cần khẳng định những nội dung đúng, sửa chữa những nội dung chưa đúng hoặc “chốt” nội dung của vấn đề, dùng nó như một phương tiện để chuyển tải nội dung cốt lõi của chủ đề thảo luận;

d. Đánh giá, cho điểm từng phần chuẩn bị trình bày, thảo luận của từng nhóm hoặc từng sinh viên và tích luỹ vào kết quả cuối của môn học.

2.2.2. Nhiệm vụ của sinh viên
a. Nhận nội dung, vấn đề nghiên cứu, mở rộng, đi sâu vào bản chất, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, chuẩn bị trình bày theo sự phân công và  hướng dẫn của giảng viên;

b. Trình bày báo cáo theo phân công;

c. Theo dõi, bổ sung, góp ý bài trình bày của các bạn cùng lớp, hoàn chỉnh bài trình bày đó hoặc của mình;

d. Hỏi, đối thoại, tranh luận những vấn đề đã trình bày tại buổi thảo luận.

e. Theo dõi sự nhận xét, tổng kết của giảng viên  để hoàn chỉnh bài trình bày tại buổi thảo luận;

f. Sắp xếp tài liệu có được sau từng buổi thảo luận theo kế hoạch nghiên cứu, học tập của bản thân  để dễ sử dụng cho các mục đích khác như  làm bài tập nhóm, bài tập lớn học kỳ, kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ…

2.3. Giờ hoạt động theo nhóm
2.3.1. Nhiệm vụ của giảng viên
a. Lựa chọn  và giao các nội dung, các vấn đề, công việc và các yêu cầu có liên quan cho các nhóm sinh viên thực hiện, nguồn tài liệu tham khảo tối thiểu.

b. Xây dựng và giao mẫu báo cáo bài tập nhóm/tháng và giải thích yêu cầu hoàn thành báo cáo (thông qua trợ giảng, nếu có):

c. Thông báo thời gian nộp báo cáo và thời gian nhận thông tin phản hồi phía giảng viên;

d. Đánh giá kết quả làm việc theo nhóm sinh viên và tích luỹ vào kết quả đánh giá cuối cùng của môn học.

2.3.2. Nhiệm vụ của sinh viên
a. Nhận nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành, mẫu báo cáo hoạt  động theo nhóm;
b. Nhóm trưởng lên kế hoạch phân công (bằng văn bản) cho từng thành viên với nhiệm vụ, thời gian hoàn thành, nguồn tài liệu tham khảo, lịch học nhóm theo kế hoạch. Chủ động thực hiện các nhiệm vụ đặt ra của thảo luận nhóm hay bài thực hành, triển khai kế hoạch mà bản thân đã dự kiến, chuẩn bị trước, xem xét kết quả đạt được so với mục tiêu  đặt ra;

c. Nhóm trưởng lập báo cáo, thông qua toàn nhóm trước khi nộp cho giảng viên. Xem xét lại những gì đã thu nhận được và tóm tắt lại kết quả chính các buổi hoạt động theo nhóm cho bản thân và lưu trữ phục vụ cho việc thực  hiện nhiệm vụ học tập theo yêu cầu của phương thức đào tạo theo tín chỉ;
2.4. Giờ thực hành, thực tập, thí nghiệm
Loại hoạt động này chỉ áp dụng cho những môn học có yêu cầu trong khung chương trình đào tạo.

2.4.1. Nhiệm vụ của giảng viên
a. Giảng viên dạy thực hành (nếu có) kết hợp với giảng viên dạy lý thuyết cùng chuẩn bị kịch bản cho từng buổi hướng dẫn thực hành, thực tập, thí nghiệm theo yêu cầu từng môn học, trong đó có nêu các vấn  đề về an toàn lao động liên quan;

b. Xây dựng và giao cho sinh viên chuẩn bị nội dung, vấn đề trước khi triển khai thực hành, thực tập, thí nghiệm; 

c. Chỉ đạo hoặc/và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sinh viên làm thực hành, thực tập, thí nghiệm;

d. Hướng dẫn sinh viên làm thực hành, thực tập, thí nghiệm;

e. Theo dõi, đánh giá kết quả thực hành, thực tập, thí nghiệm của sinh viên.

2.4.2. Nhiệm vụ của sinh viên
a. Hoàn thành công tác chuẩn bị cho thực hành, thực tập, thí nghiệm theo yêu cầu của giảng viên, đề xuất vấn đề, câu hỏi cần hỏi giảng viên;

b. Làm các bài thực hành, thực tập, thí nghiệm  theo yêu cầu môn học và hướng dẫn của giảng viên. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định về an toàn lao động;

c. Viết báo cáo thực hành, thực tập, thí nghiệm và nộp cho giảng viên đúng hạn.

d. Hoàn chỉnh báo cáo thực hành, thực tập, thí nghiệm theo góp ý, đánh giá của giảng viên.

2.5. Tự học, tự nghiên cứu
2.5.1. Nhiệm vụ của giảng viên
a. Xác định và giao nhiệm vụ tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên: chọn trong chương trình môn học những nội dung, vấn đề (ngoài những nội dung, vấn đề đã được thảo luận tại lớp, hoạt động theo nhóm) và chỉ rõ mục đích, yêu cầu, cách thức thực hiện để giao cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu. Liệt kê đầy đủ chi tiết các công việc sinh viên phải làm;

b. Biên soạn các tiêu chí đánh giá, xác định thời gian nộp báo cáo kết quả tự học, tự nghiên cứu của sinh viên và thông báo cho sinh viên ngay khi giao nhiệm vụ tự học, tự nghiên cứu;

c. Cung cấp tài liệu và giới thiệu địa chỉ tìm tài liệu tối thiểu sinh viên cần đọc, nghiên cứu. Hướng dẫn cách thức tìm kiếm, xử lý thông tin khi tự học, tự nghiên cứu (chỉ rõ cách tìm kiếm theo cấu trúc kiến thức của bài học, cụ thể đến từng chương, mục, trang… của các học viên thông qua các phiếu học tập phát cho sinh viên trong giờ lên lớp của bài học đó);

d. Tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp xúc dễ dàng và nhận các tư vấn cần thiết;

e. Đánh giá, nhận xét kết quả tự học, tự nghiên cứu, tận dụng thời gian trả bài như một giờ giải đáp và sửa lỗi cho sinh viên;

f. Đánh giá kết quả tự học, tự nghiên cứu của sinh viên và tích luỹ kết quả cuối cùng của môn học.

2.5.2. Nhiệm vụ của sinh viên
a. Nhận và xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ tự học nghiên cứu mà giảng viên giao, khuyến khích sinh viên nghiên cứu mở rộng hơn những nội dung và vấn đề được giao;

b. Thực hiện thật tốt kế hoạch nói trên (mạnh dạn liên hệ với giảng viên được tư vấn, hỗ trợ về vấn đề đang tự học, tự nghiên cứu);

c. Viết báo cáo thu hoạch theo các tiêu chí đánh giá của giảng viên, tranh thủ  những ý kiến góp ý của bạn, tư vấn của giảng viên trước khi nộp bài;

d. Hệ thống hoá, lưu giữ tài liệu, kết quả tự học, tự nghiên cứu thuận tiện cho việc tra cứu, sử dụng sau này.

3. QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÙ  HỢP VỚI PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ
Bước 1: Xác định mục tiêu dạy học của từng bài học phù hợp với hình thức tổ chức thực hiện giờ tín chỉ;

Bước 2: Trên cơ sở đề cương môn học, hình thức tổ chức thực hiện giờ tín chỉ, số gìơ dành cho mỗi hình thức, nội dung, các công việc của giảng viên, sinh viên ở mỗi hình thức đã nêu ở mục 2 của văn bản này, lập kế hoạch chi tiết và giáo án để xây dựng các kịch bản lên lớp;

Bước 3: Lựa chọn các phương pháp phù hợp với hướng dẫn ở  mục 2 văn bản này;

- Kết hợp nhiều phương pháp trong một giờ học nhằm lấy ưu điểm của phương pháp này khắc phục những nhược điểm của phương pháp kia và tạo sự linh hoạt, đa dạng trong một giờ học;

Trong quá trình lựa chọn các phương pháp phù hợp, giảng viên cần kết hợp yếu tố kiểm tra – đánh giá thường xuyên trong suốt quá trình dạy - học - Kiểm tra – đánh giá thường xuyên là một phương pháp bổ trợ rất hiệu quả cho các PPDH, được áp dụng như một sự thư giãn sau 20-25 phút thuyết giảng hoặc thảo luận sẽ làm cho giờ học sinh động hơn, đồng thời cung cấp các thông tin phản hồi kịp thời cho giảng viên điều chỉnh cách dạy của mình.

Bước 4: Xây dựng một số bài tập kiểm tra, đánh giá có thể dùng trong quá trình lên lớp:

Bước 5: Xây dựng kịch bản lên lớp cho các loại giờ học cụ thể;

Bước 6: Chuẩn bị bài giảng ở dạng powerpoint hoặc các hình thức khác dựa vào các tài liệu nêu trên, thực hiện các hoạt động dạy theo yêu cầu tín chỉ đã hướng dẫn ở mục II của văn bản này;

Bước 7: Tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên để điều chỉnh, đổi mới PPDH. Giảng viên thiết kế phiếu hỏi ý kiến đánh giá của sinh viên: về nội dung chuyên môn: độ cập nhật thông tin; về hoạt động dạy - học trên lớp, trong phòng thí nghiệm; về cách thức giao nhiệm vụ và cách đánh giá kết quả tự học, nghiên cứu của sinh viên; về kiến thức, thái độ, kỹ  năng mà sinh viên có được sau khi học xong môn học.

Phiếu hỏi ý kiến đánh giá của sinh viên phải được chủ nhiệm bộ môn thông qua.

Giảng viên phải nghiêm túc xem xét kết quả các phiếu hỏi ý kiến của sinh viên để tự điều chỉnh mục tiêu, nội dung môn học, phương pháp giảng dạy, kiểm tra – đánh giá. Khuyến khích giảng viên báo cáo kết quả phản hồi của sinh viên cho chủ nhiệm bộ môn để rút kinh nghiệm cho các môn học khác.

4. NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỚC KHI LÊN LỚP VÀ  NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
 4.1.Xây dựng đề cương môn học
 Phải xây dựng đề cương chi tiết môn học theo đúng mẫu Đề cương môn học trong văn bản “Hướng dẫn xây dựng đề cương môn học phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ”. Cần lưu ý nội dung hướng dẫn tự học, tự  nghiên cứu đối với sinh viên.

 4.2. Xây dựng quy trình kiểm tra –  đánh giá
Phải xây dựng quy trình kiểm tra – đánh giá theo đúng  hướng dẫn trong văn bản “Hướng dẫn xây dựng và thực hiện quy trình kiểm tra – đánh giá kết quả học tập phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ”. Cần lưu ý kiểm tra toàn bộ khối lượng kiến thức theo yêu cầu của dạy học phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ (kiến thức giảng viên chuyển tải trên lớp, sinh viên tự tích luỹ thông qua các hình thức học tập khác)

      4.3. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc dạy học
      - Tập giáo án cho toàn môn học

      - Kịch bản giờ lên lớp với sự chuẩn bị chu đáo phần hướng  dẫn phần tự học của sinh viên

      - Tập bài giảng có sự dụng phần mềm dạy học (dạng full text và dạng powerpoint)

      - Tập tài liệu/học liệu bổ trở cho môn học đã thu thập được hoặc có minh chứng là sinh viên có thể tiếp cận được (xem chi tiết trong văn bản “Hướng dẫn xây dựng Đề cương môn học phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ”)

      - Tài liệu hướng dẫn chi tiết cách tích luỹ đủ khối lượng kiến thức cho sinh viên theo yêu cầu của phương thức đào tạo theo tín chỉ

      - Các mẫu vật, hiện vật hoặc các địa chỉ cần tham khảo, khảo sát thực địa
4.4. Tham gia nghiên cứu khoa học và  đưa kết quả nghiên cứu vào giảng dạy vào thực tiễn
4.5. Thực hiện các nhiệm vụ  khác do đơn vị đào tạo giao
5.CÁC SẢN PHẨM ĐỔI MỚI PPDH
Giảng viên phải đăng ký sử dụng PPDH phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ với chủ nhiệm khoa (hoặc chủ nhiệm khoa trực thuộc) và trình các sản phẩm sau đây:
      - Đề cương môn học (theo hướng dẫn của CĐSP HN)

      - Tập giáo án cho toàn bộ môn học

      - Tập bài giảng trình chiếu bằng powerpoint, hoặc các phần mềm thích hợp khác

      - Tập bài tập có lời giải dành cho môn học

      - Các tài liệu hỗ trợ cho môn học đã thu thập được

      - Đĩa CD hoặc DVD ghi lại toàn bộ đề cương môn học, tập giáo án, bài giảng trình chiếu, tài liệu minh hoạ, tài liệu tham khảo…
      Tùy theo ngành học, môn học có thể yêu cầu thêm các sản phẩm đặc thù như:

      - Phần mềm bài giảng, có hình ảnh minh họa sinh động
      - Phần mềm bài tập và bản hướng dẫn cách sử dụng
      - Các phần mềm chuyên dụng
      - Các tài liệu minh họa khác
6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN       

	TT
	Nội dung thực hiện
	Thời hạn
hoàn thành
	Chủ  trì

	1
	Xây dựng, ban hành hướng dẫn sử dụng PPDH phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ(dự thảo)
	11/2009
	Phòng đào tạo

	2
	Phổ biến, tập huấn về sử dụng PPDH phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ
	1/2010
	Các khoa và tổ CM

	3
	Chuẩn bị các điều kiện áp dụng PPDH phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ
	8/2010(thí điểm)

3/2011(ban còn lại)
	Các khoa và tổ CM

	4
	Xây dựng quy trình thực hiện các PPDH phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ đối với từng môn học
	8/2010(thí điểm)

3/2011(ban còn lại)
	Các khoa và tổ CM

	5
	Áp dụng PPDH phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ
	Từ học kỳ I năm học 2010-2011
	Tổ CM

	6
	Kiểm tra, giám sát việc triển khai các PPDH phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ
	Theo kế hoạch của Nhà trường
	Nhà trường

	7
	Tổ chức trao đổi, đánh giá rút kinh nghiệm áp dụng PPDH phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ
	Mỗi học kỳ 1 lần Đợt 1: 1/2010
	Các khoa và tổ CM


Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị đào tạo kịp thời báo cáo về Nhà trường (qua phòng đào tạo) để nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung các nội dung hướng dẫn. 

	
	HIỆU TRƯỞNG 
 
(đã ký)
  Nguyễn Văn Tuấn

	
	


	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ NỘI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc


HƯỚNG DẪN  XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC PHÙ HỢP VỚI  PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

(Ban hành kèm theo quyết định số: 411/QĐ-CĐSPHN ngày 7 tháng10 năm 2010)

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.1. Một số khái niệm và  thuật ngữ

1.1.1. Đề cương môn học
      Đề cương môn học là tài liệu do giảng viên biên soạn để cung cấp cho người học trước khi giảng dạy môn học, gồm có các nội dung chủ yếu sau đây: thông tin về giảng viên, thông tin chung về môn học, mục tiêu của môn học, tóm tắt nội dung môn học, nội dung chi tiết môn học, học liệu, hình thức tổ chức dạy học, chính sách đối với môn học và phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả  học tập môn học.

1.1.2. Nội dung chi tiết môn học
Nội dung chi tiết môn học cần phân biệt 3 phần:
               Phần 1: Nội dung cốt lõi  –  N1(phải biết)

               Phần 2: Nội dung liên quan gần  – N2 (nên biết)

               Phần3: Nội dung liên quan xa –  N3  (có thể biết)

1.2. Mục tiêu, ý nghĩa của việc xây dựng đề cương môn học
1.2.1. Cung cấp cho sinh viên thông tin về  mục đích, nội dung và  yêu cầu học tập
1.2.2. Đáp ứng yêu cầu của phương thức  đào tạo theo tín chỉ và  là cơ sở để thực hiện  đổi mới phương pháp dạy  - học và  kiểm tra – đánh giá
1.2.3. Tạo ra một công cụ pháp quy để có thể kiểm tra việc giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên
1.2.4. Đẩy mạnh khâu tự học, nghiên cứu, nâng cao tính chủ  động, sáng tạo cho sinh viên
1.2.5. Từng bước nâng cao chất lượng dạy  – học và hội nhập quốc tế  về giáo dục đại học
1.3. Yêu cầu đối với đề cương môn học
Đề cương môn học phải đáp ứng các yêu cầu sau:

1.3.1. Cung cấp thông tin đẩy đủ và  chính xác về môn học, phù  hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ
1.3.2. Tiếp cận chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định
2. XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
2.1. Các bước xây dựng đề cương môn học
Bước 1: Các giảng viên cùng chuyên môn tổ chức xây dựng đề cương môn học theo                     “Mẫu  đề cương môn học”  (Xem phụ lục kèm theo);
Bước 2: Tổ chức trao đổi và thẩm định cấp tổ chuyên môn;
Bước 3: Tổ chức thẩm định cấp khoa, có sự tham gia của đại diện phòng đào tạo. Sau trao đổi, tổ chức hoàn chỉnh đề cương môn học để thẩm định, nghiệm thu cấp tổ chuyên môn, cấp khoa và nộp các văn bản nghiệm thu về phòng đào tạo.

2.2. Thẩm định đề cương môn học
2.2.1. Hồ sơ thẩm định
a. Đề cương môn học;

b. Biên bản chi tiết về hội thảo lần cuối, những ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh đề cương môn học;

c. Kế hoạch  kiểm tra việc thực hiện, cập nhật đề cương môn học;

2.2.2. Tổ chức thẩm định và  ban hành đề cương môn học.
Ban chủ nhiệm khoa và tổ trưởng chuyên môn tổ chức thẩm định và ban hành đề cương môn học.

3. THỰC HIỆN ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Hiệu trưởng chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

a. Tổ chức biên soạn bài giảng theo đề cương môn học  đã được ban hành;

b. Tổ chức cập nhật nội dung môn học, xây dựng phương pháp dạy – học và áp dụng các phương pháp kiểm tra – đánh giá tiên tiến phù hợp với yêu cầu môn học và phương thức đào tạo theo tín chỉ;

c. Kiểm tra, giám sát việc xây dựng, thực hiện, cập nhật  đề cương môn học trong quá trình dạy –  học, kiểm tra – đánh giá của giảng viên các bộ môn;

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN        

	TT
	Nội dung
	Thời hạn hoàn thành
	Chủ  trì

	1
	Ban hành hướng dẫn xây dựng đề cương môn học
 (dự thảo)
	11/2009
	Phòng ĐT

	2
	Phổ biến, tập huấn cho cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý phương pháp xây dựng đề cương môn học.
	1/2010
	Các khoa tổ chuyên môn

	3
	Triển khai xây dựng đề cương môn học.
	3/2010 (ban thí điểm)

1/2011 (ban còn lại)
	Tổ chuyên môn

	4
	Tổ chức góp ý để hoàn chỉnh đề cương môn học.
	6/2010 (ban thí điểm)

3/2011 (ban còn lại)
	Các khoa, tổ CM

	5
	Thẩm định, ban hành, in ấn, phát hành đề cương môn học.
	8/2010 (ban thí điểm)

6/2011 (ban còn lại)
	Các khoa, tổ CM

	6
	Áp dụng đề cương môn học trong việc dạy – học, kiểm tra – đánh giá.
	Năm 2010-2011(thí điểm) 

Năm 2011 – 2012
(ban còn lại)
	Tổ CM giám sát, khoa thực hiện

	7
	Sơ kết rút kinh nghiệm về áp dụng đề cương môn học của đào tạo theo tín chỉ thí điểm.
	6/2011
	 Phòng đào tạo


 Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị đào tạo kịp thời báo cáo về nhà trường (qua phòng Đào tạo) để nghiên cứu  điều chỉnh, bổ sung các nội dung hướng dẫn.        

	
	HIỆU TRƯỞNG 
 
(đã ký) 
 
TS. Nguyễn Văn Tuấn


Mẫu đề cương chi tiết
TRƯỜNG CĐSP HÀ NỘI
                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đơn vị: ………………………..

               Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

          -------------------------




    --------------------

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN                           ……………………………………………………………………………….
Thông tin về giảng viên:


Họ và tên :………………………………………..  


Chức danh, học vị, học hàm: …………..


Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………….


ĐT: ……………………………
E.mail: …………………………….

1. Tên học phần: ………………………………………………………………………………

2. Số tín chỉ: ………………

3. Trình độ (cho sinh viên năm 1, 2, 3): …………………. 

4. Phân bố thời gian:


- Lý thuyết: 







……… tiết


- Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận trên lớp: 



……… tiết


- Thực tập tại cơ sở, điền dã, …




……… tiết


- Làm tiểu luận, bài tập lớn





……… tiết


- Tự học, tự nghiên cứu





……… giờ


- …

5. Điều kiện tiên quyết

Nêu rõ học phần tiên quyết (học phần tiên quyết là học phần cung cấp kiến thức nền và phải dạy trước học phần được xây dựng đề cương).

6. Mục tiêu của học phần

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ mà người học có được sau khi học học phần.

7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Tóm tắt ngắn gọn nội dung học phần, bao gồm các khái niệm, lý thuyết chính của nội dung học phần, các công nghệ, các phương pháp nghiên cứu, các thành tựu và triển vọng của học phần (khoảng 150 từ).

8. Nhiệm vụ của sinh viên


- Dự lớp


- Bài tập


- Dụng cụ học tập


- Khác

9. Học liệu 


- Sách, giáo trình chính


- Sách tham khảo


- Khác

(Học liệu bắt buộc và tham khảo ghi theo thứ tự ưu tiên, gồm tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm xuất bản, nơi có tài liệu này, website có tài liệu này… Tên cần được in nghiêng để phân biệt với thông tin khác)

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

Nêu cụ thể trọng số hoặc điểm.


- Dự lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt…)


- Thảo luận (tích cực thảo luận…)


- Bản thu hoạch 


- Thuyết trình


- Báo cáo (chuẩn bị tốt nội dung và nhiệm vụ giáo viên giao)


- Thi giữa học kì


- Thi kết thúc học phần


- Khác

11. Thang điểm: 10 / chữ

12. Nội dung chi tiết lịch trình thực hiện học phần

	Thời gian
	Nội dung
	Tài liệu
	Hình thức tổ chức dạy học HP
	Tổng

	
	
	
	Giờ lên lớp
	T.hành, t.nghiệm, điền dã…
	Tự học, tự n.cứu
	

	
	
	
	LT
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Tuần 1
	Chương1: ……………………..

1.1. …………………………….

1.2. ……………………………
	
	
	
	
	
	
	

	Tuần 2
	Chương2: ……………………..

1.3. …………………………….

1.4. ……………………………
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…


13. Ngày phê duyệt …………………………

14. Cấp phê duyệt ………………………..



Duyệt


                     Hà Nội  ngày … tháng …. Năm 20…

Trưởng bộ môn
Trưởng khoa





Giảng viên


   (ký tên)

      (ký tên)





   (ký tên)
                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG 










    (ký tên, đóng dấu )
PHẦN 2: HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
      Đề cương môn học do giảng viên hoặc nhóm giảng viên cùng dạy một môn học biên soạn dưới sự chỉ đạo của Chủ nhiệm bộ môn (theo mẫu).
      Để các bộ môn có thể cung cấp các thông tin quan trọng một cách tương đối thống nhất, CĐSPHN có một số hướng dẫn sau:
Thông tin về giảng viên
Cung cấp những thông tin cơ bản về giảng viên tham gia giảng dạy  môn học, trợ giảng  (nếu có) như họ tên, học hàm, học vị, các hướng nghiên cứu chính, địa chỉ liên hệ (cơ qua, email, điện thoại), thời gian và địa điểm làm việc  ở trường.
Thông tin chung về môn học  (1- 5 trong mẫu đề cương môn học)
Giảng viên chú ý mục 4 (phân bố thời gian), cần sớm cung cấp những thông tin này cho sinh viêảytong buổi học đầu tiên để sinh viên có thể xây dựng được kế hoạch học tập cá nhân.Ngoài những thông tin cụ thể như đã nêu trong mẫu  Đề cương môn học, cần thông tin rõ về các  môn học tiên quyết và môn học kế tiếp:
      - Môn học tiên quyết là môn học cung cấp kiến thức nền và phải được dạy trước môn học được xây dựng đề cương (môn học dạy trước không nhất thiết là môn học tiên quyết)
      - Môn học kế tiếp là môn học cần kiến thức nền của môn học được xây dựng đề cương.
Mục tiêu của môn học
 Mục tiêu của môn học gồm mục tiêu về kiến thức, kỹ  năng và thái độ mà người học có được sau khi học môn học. 
Mục tiêu về kiến thức :
· Nắm được kiến thức sâu rộng của ngành học
· Nắm được kiến thức cơ bản của các ngành học khác để hiểu và tiếp tục học tập
· Biết về sự thay đổi của xã hội, đặc biệt là xu hướng phát triển
· Biết về khu vực (regions) và biết cách nhận biết thế giới một cách có phân tích khoa học
· Nắm được kiến thức có thể phân tích, thảo luận và bình luận về những sự vật phức tạp.
Mục tiêu về kỹ  năng 
· Có các kỹ  năng thực tiễn về nghề nghiệp và có thể phát triển được
· Có kỹ năng làm việc với người khác
· Có các kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề
· Có kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn kiến thức  để dùng vào những mục đích riêng biệt; 
· Có các kỹ năng tự phát triển giữa xu hướng thay đổi
· Đánh giá được cách dạy và học
Mục tiêu về thái độ 
· Yêu thích môn học, ngành học mà sinh viên đang theo học
· Kính trọng, yêu quý, muốn noi gương các nhà khoa học, giảng viên đang giảng dạy môn học
· Nhìn thấy thái độ của riêng mình
· Nhìn thấy giá trị của xã hội mình
· Nhìn thấy giá trị văn hoá của địa phương và giá trị văn hoá phổ quát
· Có chuẩn mực sống trong xã hội một cách có  lý do và sự tự tin
Mục tiêu của từng bài học: Để xác định mục tiêu của từng bài học nên chia nội dung dạy học của cả môn học thành 12-13 vấn đề tương đối trọn vẹn  ứng với 12-13 tuần của học kỳ (một học kỳ  có 15 tuần, trừ 2 tuần cho kiểm tra – đánh giá). Sau đó xác định mục tiêu mà sinh viên cần  đạt được ở mỗi vấn đề ứng với mỗi môn học.
Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Trong khoảng 150 từ viết tóm tắt nội dung môn học, bao gồm các khái niệm, lý thuyết phạm trù, lý thuyết chính của nội dung môn học, các công nghệ, các phương pháp nghiên cứu, thành tựu và triển vọng của môn học đó.
Nhiệm vụ của sinh viên: giảng viên cần cụ thể hoá những nhiệm vụ của sinh viên được lồng ghép vào kế hoạch học tập của sinh viên.
Học liệu:  Tối thiểu là 3 học liệu bắt buộc. Tài liệu tham khảo xác định cho từng nội dung (mục 12 của hướng dẫn xây dựng đề cương). Có thể ghi rõ các phần hoặc các trang quan trọng trong tài liệu tham khảo giúp sinh viên thuận tiện trong việc nghiên cứu tài liệu.
Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: là phần quan trọng, tạo động lực và thói quen tự học của sinh viên. Giảng viên cần đánh giá theo cả quá trình, tránh tâm lí coi trọng thi cử, học tủ của sinh viên.
Thang điểm: giảng viên vẫn đánh giá  theo thang điểm 10, điểm học phần sẽ được làm tròn đến 1 chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ A,B,C,D (tham khảo  điều 5 và điều 14  trong qui chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ của trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội).       
Nội dung chi tiết, lịch trình thực hiện:   Đây là thông tin quan trọng đối với giảng viên, sinh viên và người quản lý. Do đặc thù của hình thức tổ chức dạy học theo học chế tín chỉ, mỗi nội dung kiến thức đều được tổ chức dưới các hình thức chủ yếu: lý thuyết, thảo luận, thực hành, thí nghiệm, hoạt động theo nhóm và tự học, tự nghiên cứu. Do vậy ở nội dung, giảng viên/nhóm giảng viên phải xác định được số giờ tín chỉ sẽ  thực  hiện ở từng hình thức trên (tham khảo khoản 3 điều 3 trong qui chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ của trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội).       
	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ NỘI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc


HƯỚNG DẪN 
XÂY DỰNG HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ PHÙ HỢP VỚI PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ
(Ban hành kèm theo quyết định số: 411/QĐ-CĐSPHN ngày 7 tháng   năm 2010)
 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.1. Một số khái niệm và  thuật ngữ
 1.1.1. Kiểm tra – đánh giá  là hoạt động thu thập thông tin định tính và định lượng về kết quả học tập của sinh viên trong suốt quá trình học tập môn học đối chiếu với mục tiêu môn học làm cơ sở cho việc xếp hạng sinh viên và các quy định quản lý  khác. Kiểm tra – đánh giá là một bộ phận cấu thành của mọi phương pháp dạy học và rèn luyện các kiến thức và kỹ năng mà giảng viên mong muốn sinh viên phải đạt được.
1.1.2. Quy trình kiểm tra – đánh giá kết quả học tập là trình tự sử dụng các hình thức kiểm tra – đánh giá khác nhau trong suốt quá trình dạy học môn học nhằm rèn luyện việc đạt các mục tiêu đã xác định trong đề cương  môn học. Có 2 hình thức kiểm tra – đánh giá: 1 Kiểm tra – đánh giá thường xuyên; 2 Kiểm tra – đánh giá định kỳ.
1.1.3. Kiểm tra đánh giá thường xuyên  là hoạt động của giảng viên sử dụng các kỹ thuật đánh giá khác nhau trong các hình thức thực hiện giờ tín chỉ (lý thuyết, thảo luận, thực hành, thí  nghiệm, hoạt động theo nhóm, tự học, tự  nghiên cứu,…) như một bộ phận của phương pháp dạy học nhằm rèn luyện và kiểm tra việc rèn luyện các kiến thức, kỹ năng đã được xác định trong mục tiêu của môn học.
1.1.4. Kiểm tra - đánh giá định kỳ là hoạt động của giảng viên vào những thời điểm đã được qui định trong đề cương môn học, gắn các mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn với những phương  pháp  kiểm tra – đánh giá tương ứng nhằm đánh giá, định hướng việc đạt  mục tiêu môn học ở giai đoạn tương ứng của sinh viên. Kết quả kiểm tra – đánh giá  định kỳ được xem là kết quả học tập môn học của sinh viên là cơ sở để xếp hạng sinh viên sau khi kết thúc môn học.
1.1.5. Mục tiêu là sự  mô tả những gì sinh viên sẽ đạt được sau khi học xong một môn học, bài học. Trong đề cương môn học, mục tiêu chung của  môn học đã được xác định cho từng vấn đề của  nội dung môn học với các hình thức khác nhau (lên lớp lý thuyết, thảo luận, làm bài tập, thực hành, tự học, tự nghiên cứu,…). Để đạt được các mục tiêu lớn này, giảng viên xây dựng các mục tiêu trung gian để sinh viên dần chiếm lĩnh trong quá trình dạy học và cuối cùng tiến tới mục tiêu chung của cả vấn đề. Mục tiêu trung gian cần nêu rõ yêu cầu nội dung, điều kiện, phương pháp và mức độ thực hiện tối thiểu đối với các hoạt động liên quan từng vấn đề chính trong nội dung môn học.

Mục tiêu trung gian do giảng viên tự xây dựng, căn cứ vào mục tiêu của cả vấn đề trong tuần trên cơ sở đặc thù lớp học của mình.
 Mục tiêu nhận thức chi tiết nếu có thể nên tổ chức một nhóm sinh viên thảo luận xem họ tiếp nhận thế nào về những yêu cầu của giảng viên đối với  họ. Nếu sinh viên biết rõ giảng viên yêu cầu họ làm gì, làm việc đó như thế nào và tối thiểu đến đâu là đủ, thì việc xây dựng mục tiêu đã hoàn thành tốt, đúng với nguyên tắc của phương thức đào tạo theo tín chỉ, giúp sinh viên chủ động tổ chức việc học của mình theo yêu cầu của giảng viên.
      Các mục tiêu khác: ngoài mục tiêu nhận thức, sinh viên bậc đại học cần được rèn luyện các kỹ năng khác thông qua việc  nghiên cứu, học tập môn học. Đó là các mục tiêu nhóm 1 (các kỹ năng tư duy bậc cao) và nhóm 2 (các kỹ năng nhận thức cơ bản) và kỹ  năng thuộc các nhóm khác tuỳ thuộc nội dung môn học.
1.1.6. Kỹ thuật đánh giá là những mẫu bài tập cho các mục tiêu khác nhau được miêu tả khá kỹ lưỡng để giảng viên có thể tham khảo biên soạn các bài tập phục vụ cho cá kỳ kiểm ra – đánh giá trong quá trình dạy - học (xem phụ lục).
1.2. Vị trí, vai trò của kiểm tra – đánh giá.
1.2.1. Trong qui trình đào tạo, kiểm tra – đánh giá là khâu cuối cùng và đặc biệt quan trọng, cung cấp thông tin về mức độ đạt được mục tiêu và hôtng tin phản hồi, giúp giảng viên điều chỉnh cách dạy và giúp sinh viên chủ động tổ chức quá trình học của mình để đạt mục tiêu một cách hiệu quả nhất;
1.2.2. Kiểm tra – đánh giá thúc đẩy việc dạy và học theo phương pháp tiên tiến, đáp ứng yêu cầu phương thức đào tạo theo tín chỉ, nâng cao chất lượng đào tạo và hội nhập quốc tế.
2. XÂY DỰNG QUI TRÌNH KIỂM TRA –  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN HỌC.
      2.1. Cơ sở xây dựng qui trình kiểm tra – đánh giá.
      Hiệu trưởng chỉ đạo các đơn vị triển khai các bước sau đây:
      Bước 1: Các giảng viên cùng chuyên môn tổ chức xây dựng qui trình và các hình thức kiểm tra đánh giá (tham khảo phụ lục kèm theo);
    Bước 2: Tổ chức trao đổi và thẩm định cấp tổ chuyên môn;
      Bước 3: Tổ chức thẩm định cấp khoa, có sự tham gia của đại diện phòng đào tạo. Sau trao đổi, tổ chức hoàn chỉnh qui trình và hình thức kiểm tra đánh giá (được lống ghép trong đề cương môn học) để thẩm định, nghiệm thu cấp tổ chuyên môn, cấp khoa và nộp các văn bản nghiệm thu về phòng đào tạo.
      2.3. Nội dung qui trình kiểm tra –  đánh giá.
      Mọi hình thức kiểm tra – đánh giá đều được thực hiện theo qui trình sau:
      a. Xác định mục đích đánh giá;
      b. Xác định mục tiêu (tiêu chí) đánh giá;
      c. Thiết kế công cụ (đề, bài tập đánh giá…);
      d. Tổ chức thực hiện;
      e. Đối chiếu thông tin thu được (kết quả bài kiểm tra) với mục tiêu (tiêu chí);
      f. Hình thành những quy định cuối cùng (cho điểm, xếp hạng…)
      2.4. Thẩm định và ban hành qui trình kiểm tra – đánh giá.
 Hồ sơ thẩm định bao gồm.
      a. Quy trình kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học;
      b. Báo cáo của nhóm soạn thảo về quá trình xây dựng, hội thảo và hoàn chỉnh qui trình kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học;
      c. Biên bản chi tiết về hội thảo lần cuối, những ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh quy trình  kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học;
      d. Kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện,cập nhật quy trình kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học.
3. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN.

      a. Có giảng viên đủ năng lực và kỹ năng dạy – học, kiểm tra – đánh giá phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ;
      b. Có đề cương môn học;
      c. Có quy trình kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học với hệ thống các bài tập, câu hỏi;
      d. Có giáo trình, bài giảng và tài liệu tham khảo tối thiểu cho từng môn học;
      e. Có cơ chế, chính sách tài chính, khen thưởng, kỷ luật phù hợp với giảng viên, cán bộ quản lý và sinh viên.
4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

	TT
	Nội dung thực hiện
	Thời hạn 

hoàn thành

	1
	Xây dựng, ban hành hướng dẫn quy trình kiểm tra – đánh giá kết quả học tập phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ.
	5/11/2009

	2
	Phổ biến, tập huấn hướng dẫn qui trình kiểm tra – đánh giá kết quả học tập phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ
	14/1/2010

	3
	Xây dựng kế hoạch thực hiện quy trình kiểm tra – đánh giá kết quả học tập phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ đối với từng môn học 
	6/2010 (ban thí điểm)

3/2011 (ban còn lại)

	4
	Áp dụng quy trình kiểm tra – đánh giá kết quả học tập phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ 
	6/2010 (ban thí điểm)

3/2011 (ban còn lại)

	5
	Kiểm tra, giám sát việc triển khai các quy trình kiểm tra – đánh giá kết quả học tập phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ
	Theo kế hoạch của từng khoa

	6
	Định kỳ tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm áp dụng quy trình kiểm tra – đánh giá phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ.
	Đợt 1: 1/2011


 

      Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị đào tạo kịp thời báo cáo về phòng đào tạo để nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung các nội dung hướng dẫn. 

       

	
	HIỆU TRƯỞNG 
  

                           (đã ký)
                  Nguyễn Văn Tuấn


                                              

PHỤ LỤC
      Phần 1: Kiểm tra - đánh giá thường xuyên
a. Mục đích của kiểm tra – đánh giá thường xuyên là sử dụng kiểm tra đánh giá như một phương pháp dạy học, đồng thời qua đó có được những thông tin phản hồi giúp giảng viên, sinh viên điều chỉnh cách dạy, cách học, thay đổi phương pháp dạy, học cho phù hợp…;
b. Mục tiêu của kiểm tra – đánh giá thường xuyên là các mục tiêu trung gian do giảng viên xác định;Công cụ của kiểm tra – đánh giá thường xuyên thông qua các câu hỏi của giảng viên, hoặc các kỹ thuật đánh giá;
c. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên được thực hiện trong suốt quá trình dạy học, trong và ngoài giờ học.
Phần 2: Kiểm tra – đánh giá  định kỳ
a. Hình thức kiểm ra – đánh giá định kỳ
Kiểm tra – đánh giá định kỳ nhằm mục đích kiểm tra việc đạt các mục tiêu đã xác định. Trong phương thức đào tạo theo tín chỉ, thường có các hình thức kiểm tra đánh giá như sau:
- Đánh giá hoạt động trên lớp (điểm 1: 10% điểm học phần):

      + Nghe giảng ghi chép;
      + Tham dự giờ đầy đủ;
      + Tích cực tham gia trình bày, trao đổi tại các nhóm thảo luận.

     + Sinh viên không dự đủ 80% số tiết lý thuyết trên lớp không được dự thi kết thúc học phần

- Kiểm tra giữa kỳ (điểm 2: 30% điểm học phần)
Các hình thức kiểm tra giữa kỳ bao gồm:
 
+ Bài tập cá nhân/tuần: Bài tập cá nhân tuần ở dạng bài viết (essay) ứng với nhiệm vụ chuẩn bị cho các bài giảng lý thuyết trên lớp hoặc cho các giờ thực hành, làm việc tại phòng thí nghiệm, thảo luận. Kiểm tra kỹ năng đọc, viết, phân tích, tổng hợp, tư duy phê phán…
+Bài tập hoạt động theo nhóm/tháng: Loại bài tập này ứng với nhiệm vụ thực tập, làm thí nghiệm đi khảo sát thực tế về một vấn đề lý thuyết khó, cần có sự góp ý cùa nhiều người hoặc đòi hỏi lao động tập thể. Bài tập hoạt động theo nhóm có thể dùng để kiểm tra các kỹ năng nhận thức, kỹ  năng làm việc nhóm, kỹ  năng quản lý, lãnh đạo, sử dụng thời gian, giải quyết vấn đề… Các kỹ  năng nghe, nói, đọc, viết cũng được củng cố. Bài tập này được thực hiện 1-2 tháng/lần.
 
+ Bài tập lớn học kỳ: Đây là loại bài tập nhằm kiểm tra kiến thức, kỹ năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên để đạt được các mục tiêu nhận thức bậc cao. Các kỹ năng khác như giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, tư duy sáng tạo cũng như các kỹ  năng nghe, nói, đọc, viết cũng được củng cố. Loại bài tập này yêu cầu sinh viên nghiên cứu, tìm hiểu các vấn đề tương đối trọn vẹn mà giảng viên không giảng trực tiếp trên lớp và chỉ hướng dẫn để sinh viên tự nghiên cứu. Vấn đề nghiên cứu có thể do giảng viên gợi ý, có thể do sinh viên tự đề xuất với sự đồng ý của giảng viên.
+ Bài kiểm tra giữa kỳ: Đối với các môn học có số tín chỉ lớn hơn hoặc bằng 2 có thể áp dụng hình thức kiểm tra – đánh giá giữa kỳ nhằm sơ kết, đánh giá tổng hợp kiến thức và các kỹ  năng thu được sau nửa học kỳ, làm cơ sở cho việc cải tiến, điều chỉnh cách dạy - học.
- Kiểm tra  kết thúc học phần (điểm 3: 60% điểm học phần)

 Đây là bài thi quan trọng nhất của môn học nhằm đánh giá toàn diện các mục tiêu của môn học, kết quả học tập năm học cả về kiến thức, kỹ năng (trong đó có kỹ năng phân tích, tổng hợp, phát hiện và giải quyết vấn đề, tư duy phê phán…).
b. Tiêu chí đánh giá cho các loại bài tập.
      Các giảng viên phải cung cấp các tiêu chí đánh giá cho mỗi loại bài tập để sinh viên định hướng thực hiện các bài kiểm tra và tự đánh giá được mức độ hoàn thành kiểm tra của mình. Các tiêu chí đánh giá kiểm tra cố định trong suốt quá trình dạy học môn học được thể hiện trong đề cương môn học, còn các tiêu chí đánh giá các bài tập khác được công bố cùng với bài tập.
Các tiêu chí đánh giá đối với từng loại bài tập như sau:
- Bài tập cá nhân/tuần
Nội dung:  Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý;
      + Thể hiện kỹ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu;
      + Có bằng chứng về việc sử dụng do giảng viên hướng dẫn.
Hình thức: 

      + Cấu trúc bài viết logic, hệ thống;
      + Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ, không dài quá so với quy định của giảng viên;
      + Trình bày đẹp, hình ảnh, biểu bảng minh họa phù hợp.
Thời gian:
      + Nộp đúng hạn như đã được thông báo (ít nhất trước 1 tuần), sẽ bị trừ điểm (do giáo viên quy định) nếu nộp muộn.
      + Ngoài ra, tùy loại vấn đề mà giảng viên có thể có các tiêu chí đánh giá riêng.
 - Bài tập nhóm/tháng.
      Loại bài tập được trình bày dưới dạng dự án, đề án, báo cáo kết quả, xây dựng kế hoạch, có thể được thể hiện qua mẫu báo cáo hoạt động theo nhóm như sau:     

      Trường/Khoa:………
      Bộ môn:……………. 

      BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NHÓM
      TÊN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU:………. 

      1. Danh sách nhóm và các nhiệm vụ được phân công        

	STT
	Họ  và tên
	Nhiệm vụ  được 

phân công
	Đánh giá kết quả 

hoạt  động

	1.
	Nguyễn Văn A
	……..
	…….

	2.
	 
	 
	 


    
2. Hoạt động của nhóm (miêu tả các cuộc họp, quá trình giải quyết vấn đề,…

3. Tổng hợp kết quả làm việc nhóm

4. Đánh giá các kỹ năng của từng thành viên về làm việc theo nhóm, quản lý, lãnh đạo, phát hiện và giải quyết vấn đề, sử dụng thời gian… 

5. Kiến nghị, đề suất (nếu có). 

      Nhóm trưởng      (Ký  tên)
      Thời gian:
      Nộp đúng hạn như đã được thông báo (ít nhất trước 1 tháng), sẽ bị trừ điểm (do giáo viên quy định) nếu nộp muộn. 
      Kết quả bài tập hoạt động theo nhóm giảng viên quy định có thể được chia theo mức độ đóng góp của từng thành viên hoặc chia đều cho các thành viên.  

 - Bài tập lớn/ học kỳ
       Bài tập lớn/ học kỳ có thể được trình bày dưới dạng tiểu luận, dự án, đồ án, đề án, kế hoạch… do giảng viên quy định. 
      Nội dung: 
      + Đặt vấn đề, xác định đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu phương pháp nghiên cứu hợp lý và logic;
      + Có bằng chứng rõ rệt về năng lực tư duy phê phán, kỹ năng phân tích tổng hợp, đánh giá trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu;
      + Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu, các công nghệ, phương pháp, giải pháp do giảng viên hướng dẫn. 
      Hình thức: Bố cục hợp lý, ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ, trình bày hình ảnh, biểu bảng, đồ thị minh hoạ đẹp, hợp lý. 
      Thời gian:    Nộp đúng hạn như đã được thông báo (ít nhất trước đầu 2 tháng), sẽ bị trừ điểm (do giáo viên quy định) nếu nộp muộn. 

      Mức độ đạt các tiêu chí là cơ sở cho điểm bài tập.
- Bài kiểm tra giữa kỳ và  bài thi cuối kỳ 
      Giảng viên quy định hình thức kiểm tra – đánh giá phù hợp với mục tiêu, nội dung của môn học của mình (có thể dưới dạng tiểu luận, thi viết, vấn đáp, thực nghiệm, đồ án, dự án,…) đồng thời cung cấp các tiêu chí đánh giá từng hình thức kiểm tra – đánh giá. Bài thi cuối kỳ thường có 2 phần: phần một là câu hỏi có tính khái quát, bao trùm nhiều phần môn học, phần hai đòi hỏi phải có tư duy phê phán, sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề. Các thông tin này phải được cung cấp cho sinh viên ngay từ đầu khoá học, hay ít nhất 1 tháng trước kỳ kiểm tra – đánh giá.
Phần 3. 
      Hướng dẫn xây dựng bài kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học 
      Trong mỗi loại bài tập đều nêu 4 mục như sau: 
      Mục 1: Mục đích 
      Mục 2: Các mục tiêu do giảng viên xác định;
      Mục 3: Các kỹ thuật đánh giá 
      Căn cứ vào mục tiêu của kỹ thuật kiểm tra – đánh giá, giảng viên có thể chọn các kỹ thuật đánh giá phù hợp như bài viết tự luận (essay), tiểu luận, bài tập lớn, dự án, đồ án… hoặc thi vấn đáp.  Ở mỗi kỹ thuật đánh giá, giảng viên cần có các tiêu chí đánh giá, định hướng cho sinh viên làm bài tập và giúp họ tự đánh giá chất lượng bài làm của mình. 
      Mục 4: Giảng viên quy định tỷ lệ điểm cho mỗi hình thức kiểm tra – đánh giá, thời gian, địa điểm, cách thức thu bài tập và thời gian trả bài cho sinh viên. Tỷ lệ điểm phụ thuộc vào khối lượng, tầm quan trọng, đặc thù của từng phần, hình thức kiểm tra – đánh giá. Ví dụ, hoạt động trên lớp có thể cho tỷ lệ 5%, bài tập cá nhân/tuần; 5%, bài tập hoạt động theo nhóm 10%, bài tập lớn/học kỳ khoảng 15%; bài kiểm tra giữa kỳ 20% …..
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